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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 
    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 9 năm 2025 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng 

Gói thầu GT03: Cung cấp mực, linh kiện dùng cho máy in, máy photocopy 

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

  Căn cứ Quyết định số 4775/QĐ-BYT ngày 17/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-PAS ngày 11/04/2023 của Viện trưởng Viện Pasteur 

Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức 

của các Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc Hội; 

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 

công tác công tư và Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật 

Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, 

Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, Sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về việc Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ 

đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-BYT ngày 11/04/2024 của Bộ Y tế  về việc quy định 

thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động của các 

cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-PAS ngày 14/7/2025 của Viện trưởng Viện Pasteur 

Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho Dự toán mua 

sắm: Cung cấp văn phòng phẩm, vật liệu khác phục vụ hoạt động của Viện Pasteur Thành 

phố Hồ Chí Minh năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-PAS ngày 25/7/2025 của Viện trưởng Viện Pasteur 

Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu GT03: Cung cấp mực, linh 

kiện dùng cho máy in, máy photocopy; 
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Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-PAS ngày 30/7/2025 của Viện trưởng Viện Pasteur 

Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu GT03: Cung cấp 

mực, linh kiện dùng cho máy in, máy photocopy; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 08.520/BCĐG-TCG ngày 09/9/2025 của Tổ 

chuyên gia cho gói thầu  GT03: Cung cấp mực, linh kiện dùng cho máy in, máy photocopy; 

Căn cứ Biên bản đối chiếu tài liệu số 88/BBĐCTL-HCQT ngày 16/9/2025; 

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 294/TTr-TCG ngày 17/9/2025 về 

việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu GT03: Cung cấp mực, 

linh kiện dùng cho máy in, máy photocopy. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu GT03: Cung cấp mực, 

linh kiện dùng cho máy in, máy photocopy, bao gồm: 

1. Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT: IB2500326725; 

- Tên gói thầu: GT03: Cung cấp mực, linh kiện dùng cho máy in, máy photocopy; 

- Giá gói thầu: 734.732.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi bốn triệu, bảy trăm 

ba mươi hai nghìn đồng chẵn.); 

- Tên Chủ đầu tư: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng; 

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định; 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:  

STT 
Tên nhà 

thầu 
Mã số thuế 

Giá dự 

thầu 

(đã có 

VAT) 

(VND) 

Giá dự thầu 

sau hiệu chỉnh 

sai lệch thừa 

(nếu có), giảm 

giá (nếu có) 

(đã có VAT) 

(VND) 

Giá trúng 

thầu 

(đã có VAT) 

(VND) 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

1 

Công ty 

TNHH 

SX - 

TMDV 

Gia An 

0316041813 192.385.800 192.385.800 192.385.800 

12 tháng 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng có 

hiệu lực 

12 tháng 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng có 

hiệu lực 

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu 

STT Tên nhà thầu Mã số thuế 
Phần/lô nhà 

thầu tham dự 

Lý do nhà thầu không 

trúng thầu 

1 

Công ty Trách nhiệm Hữu 

hạn Một thành viên Máy 

tính Kết nối 

vn1200598438 Không 
Đánh giá theo quy trình 2, 

Xếp hạng 2 không đánh giá 
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2 
Công ty TNHH Thương 

mại Đầu tư Đỉnh Vàng 
vn0311518323 Không 

Đánh giá theo quy trình 2, 

Xếp hạng 3 không đánh giá 

3 Công ty cổ phần DTP vn0309587979 Không 
Đánh giá theo quy trình 2, 

Xếp hạng 4 không đánh giá 

4 Công ty TNHH Ngọc vn0100520958 Không Đánh giá theo quy trình 2, 

Xếp hạng 5 không đánh giá 

5 Cửa hàng Hùng Hà vn8412120928 Không Đánh giá theo quy trình 2, 

Xếp hạng 6 không đánh giá 

6 
Công ty TNHH Quốc tế 

Tân Trường 
vn0104783281 Không Đánh giá theo quy trình 2, 

Xếp hạng 7 không đánh giá 

 4. Thông tin về danh mục trúng thầu:  

Thông tin về danh mục trúng thầu được nêu tại Bảng số 01 (chi tiết theo Phụ lục đính 

kèm) 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao Phòng hành chính Quản trị và các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung được 

phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Phòng Hành chính Quản 

trị và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- PVT. Đinh Xuân Thành (để p/h chỉ đạo); 

- Tổ CNTT- Phòng HCQT (để thực hiện đăng 

tin trên Website của Viện); 

- Lưu: VT, HCQT. 

         VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

                                                                                                 Nguyễn Vũ Trung 

 

 

 



Phụ lục 

THÔNG TIN VỀ DANH MỤC TRÚNG THẦU 

Bảng số 01 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính 

năng, kỹ thuật cơ 

bản 

Quy 

cách 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

1 
Hộp mực 

ruyban 
LQ310 

INK-

TANK 

2024 

trở về 

sau 

Trung 

Quốc 

Zhuhai 

National 

Resources & 

Jingjie 

Printing 

Technology 

Co., Ltd. 

Loại mực chính 

hãng INK-TANK sử 

dụng cho máy Epson 

LQ-310 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 65 41.040 2.667.600 

2 
Hộp mực 

ruyban 
LQ-2180 

INK-

TANK 

2024 

trở về 

sau 

Trung 

Quốc 

Zhuhai 

National 

Resources & 

Jingjie 

Printing 

Technology 

Co., Ltd. 

Loại mực chính 

hãng INK-TANK sử 

dụng cho máy Epson 

LQ-2180/LQ-2190 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 305 86.400 26.352.000 

3 

Hộp mực 

máy 

photocopy 

T2507 

Chính 

hãng 

Bright 

Color 

2024 

trở về 

sau 

Trung 

Quốc 

Guangzhou 

Bright Color 

Technology 

Co., Ltd. 

Loại mực chính 

hãng Bright Color sử 

dụng cho máy 

Toshiba E studio 

2507 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 2 324.000 648.000 

4 

Hộp mực 

máy 

photocopy 

CT200417 

Chính 

hãng 

Bright 

Color 

2024 

trở về 

sau 

Trung 

Quốc 

Guangzhou 

Bright Color 

Technology 

Co., Ltd. 

Loại mực chính 

hãng Bright Color sử 

dụng cho máy cho 

máy Fuji Xerox 

DocuCentre - III 

Hộp Hộp 16 486.000 7.776.000 
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STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính 

năng, kỹ thuật cơ 

bản 

Quy 

cách 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

2007 

Bảo hành: 12 tháng 

5 

Hộp mực 

máy 

photocopy 

NPG-59 

Chính 

hãng 

Bright 

Color 

2024 

trở về 

sau 

Trung 

Quốc 

Guangzhou 

Bright Color 

Technology 

Co., Ltd. 

Loại mực chính 

hãng Bright Color sử 

dụng cho máy 

Canon ImageRunner 

2006N Bảo hành: 12 

tháng 

Hộp Hộp 3 178.200 534.600 

6 

Hộp mực 

máy 

photocopy 

CT202508  

Chính 

hãng 

Bright 

Color 

2024 

trở về 

sau 

Trung 

Quốc 

Guangzhou 

Bright Color 

Technology 

Co., Ltd. 

Loại mực chính 

hãng Bright Color sử 

dụng cho máy Fuji 

Xerox DocuCentre 

V3065 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 7 486.000 3.402.000 

7 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

CB435A/

CB436A/

CE278A/

CE285A 

Universal 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy HP 

LaserJet P1006 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 16 95.040 1.520.640 

8 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

Q2612X/F

X-9/FX10 

Universal 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy HP 

LaserJet 1010 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 2 91.800 183.600 

9 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

CB435A/

CB436A/

CE278A/

CE285A 

Universal 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy HP 

LaserJet P1102 

Bảo hành : 12 tháng 

Hộp Hộp 18 95.040 1.710.720 
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STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính 

năng, kỹ thuật cơ 

bản 

Quy 

cách 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

10 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

CF283A/

CRG-

137/337/5

37/737 

Universal 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy HP 

LaserJet Pro MFP 

M127FN 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 12 95.040 1.140.480 

11 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

Q5949A/

Q7553A 

Universal 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy Canon LBP 

3300 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 126 153.360 19.323.360 

12 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

CB435A/

CB436A/

CE278A/

CE285A 

Universal 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy Canon LBP 

6030 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 1 95.040 95.040 

13 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

CE505A/

CF280A 

Universal 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy HP 

LaserJet P2035 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 6 129.600 777.600 

14 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

CF283A/

CRG-

137/337/5

37/737 

Universal 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy Canon 

LBP151dw 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 45 95.040 4.276.800 

15 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

CE505A/

CF280A 

Universal 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy Canon 

LBP251w 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 22 129.600 2.851.200 
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STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính 

năng, kỹ thuật cơ 

bản 

Quy 

cách 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

16 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

Q2612X/F

X-9/FX10 

Universal 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy Canon LBP 

2900 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 15 91.800 1.377.000 

17 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

CF226A/

CRG-052 

Universal 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy HP 

M402n/M402dn/M4

02dw 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 47 145.800 6.852.600 

18 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

CB435A/

CB436A/

CE278A/

CE285A 

Universal 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy Canon 

LBP6230dn 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 80 95.040 7.603.200 

19 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

Q7516A/

CRG-

309/509/7

09 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy HP 

LaserJet 5200 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 6 486.000 2.916.000 

20 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

CE505A/

CF280A 

Universal 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy HP 

LaserJet 

P2055/2055d  

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 48 129.600 6.220.800 

21 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

Q5949A/

Q7553A 

Universal 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy HP 

LaserJet 

P2015/P2015d 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 20 153.360 3.067.200 
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STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính 

năng, kỹ thuật cơ 

bản 

Quy 

cách 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

22 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

CWAA08

05/ 

108R0090

9 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy Xerox 3155 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 10 270.000 2.700.000 

23 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

CE505A/

CF280A 

Universal 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy Canon LBP 

252dw 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 10 129.600 1.296.000 

24 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

CF283A/

CRG-

137/337/5

37/737 

Universal 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy Canon 

MF241d 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 29 95.040 2.756.160 

25 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

TN-2385 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy Brother 

DCP-L2520D 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 15 86.400 1.296.000 

26 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

TN-

310/320/3

40/390-K 

TN-

310/320/3

40/390-C 

TN-

310/320/3

40/390-M 

TN-

310/320/3

40/390-Y 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy Brother 

MFC-9970 CDW 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 4 216.000 864.000 
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STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính 

năng, kỹ thuật cơ 

bản 

Quy 

cách 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

27 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

W1107A 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy  HP Laser 

MFP 135a 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 4 129.600 518.400 

28 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

CT202330 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy Laser 

Xerox Docuprint 

P225db 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 2 86.400 172.800 

29 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

CF283A/

CRG-

137/337/5

37/737 

Universal 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy LaserJet 

MFP M225dw 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 2 95.040 190.080 

30 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

CF276A 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy HP Pro 

M404dw 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 2 216.000 432.000 

31 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

CF283A/

CRG-

137/337/5

37/737 

Universal 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy HP 

LaserJet Pro 

M201dW  

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 5 95.040 475.200 

32 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

Q5949A/

Q7553A 

Universal 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy HP 

LaserJet P2014 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 1 153.360 153.360 
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STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính 

năng, kỹ thuật cơ 

bản 

Quy 

cách 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

33 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

CRG-070 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy Canon LBP 

246DW 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 70 145.800 10.206.000 

34 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

Q2612X/F

X-9/FX10 

Universal 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy Canon 

L1121e 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 2 91.800 183.600 

35 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

W1510A 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy HP 

LaserJet Pro 4003dn 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 21 259.200 5.443.200 

36 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

CF217A/

CRG-047 

Universal 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy HP 

LaserJet Pro M102a 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 6 95.040 570.240 

37 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

CB435A/

CB436A/

CE278A/

CE285A 

Universal 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy Canon 

F166500 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 12 95.040 1.140.480 

38 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

CF230X/

CRG-

051H 

Universal 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy HP 

LaserJet Pro 203dn 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 5 108.000 540.000 

39 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

CT202137 

Chính 

hãng 

TECH 

2024 

trở về 

sau 

China TECH 

Loại mực sử dụng 

cho máy Laser 

Xerox Docuprint 

P115w 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 4 95.040 380.160 
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STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính 

năng, kỹ thuật cơ 

bản 

Quy 

cách 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

40 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

CF230X/

CRG-

051H 

Universal 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy HP 

LaserJet Pro MFP 

M227sdn 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 13 108.000 1.404.000 

41 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

Q5949A/

Q7553A 

Universal 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy HP 

LaserJet 1160 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 3 153.360 460.080 

42 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

NPG-68 

Chính 

hãng 

Bright 

Color 

2024 

trở về 

sau 

Trung 

Quốc 

Guangzhou 

Bright Color 

Technology 

Co., Ltd. 

Loại mực sử dụng 

cho máy Canon 

ImageRunner 1435 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 2 864.000 1.728.000 

43 
Hộp mực 

in màu 

CF400X/

CRG-

045HK 

CF401X/

CRG-

045HC 

CF402X/

CRG-

045HY 

CF403X/

CRG-

045HM 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực chính 

hãng Retech sử dụng 

cho máy Canon i-

sensys LBP 613Cdw 

Gồm  4  màu:  đen,  

xanh  dương, vàng, 

hồng 

Số lượng của từng 

màu giao theo yêu 

cầu khi đặt hàng 

Bảo hành: 12 tháng 

Hộp Hộp 15 216.000 3.240.000 

44 
Hộp mực 

in màu 

CF410A/

CRG-

046K 

CF411A/

CRG-

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực chính 

hãng Retech sử dụng 

cho máy Canon 

LBP654Cx 

Gồm  4  màu:  đen,  

Hộp Hộp 90 237.600 21.384.000 
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STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính 

năng, kỹ thuật cơ 

bản 

Quy 

cách 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

046C 

CF412A/

CRG-

046Y 

CF413A/

CRG-

046M 

xanh  dương, vàng, 

hồng 

Màu mực: Màu giao 

theo yêu cầu khi đặt 

hàng 

Bảo hành: 12 tháng 

45 
Hộp mực 

in màu 

L0S60AA 

L0S51AA 

L0S54AA 

L0S57AA 

Chính 

hãng  

HP 

2024 

trở về 

sau 

Châu 

Á 
HP Inc. 

Loại mực chính 

hãng HP sử dụng 

cho máy HP 

OfficeJet Pro 8720 

Gồm 4 màu: đen, 

xanh dương, vàng, 

hồng 

Số lượng của từng 

màu giao theo yêu 

cầu khi đặt hàng 

Bảo hành: tối thiểu 

12 tháng 

Hộp Hộp 8 702.000 5.616.000 

46 
Hộp mực 

in màu 

CB540A/

CE320A/

CF210A 

Universal 

CB541A/

CE321A/

CF211A 

Universal 

CB542A/

CE322A/

CF212A 

Chính 

hãng 

Retech 

2025 China 

Retech 

Technology 

International 

Ltd. 

Loại mực chính 

hãng Retech sử dụng 

cho máy LaserJet 

CP1515n 

Gồm 4 màu: đen, 

xanh dương, vàng, 

hồng 

Số lượng của từng 

màu giao theo yêu 

cầu khi đặt hàng 

Hộp Hộp 4 216.000 864.000 
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STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính 

năng, kỹ thuật cơ 

bản 

Quy 

cách 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

Universal 

CB543A/

CE323A/

CF213A 

Universal 

Bảo hành: tối thiểu 

12 tháng 

47 
Drum máy 

photocopy 
CT350769 

Chính 

hãng 

Bright 

Color 

2024 

trở về 

sau 

Trung 

Quốc 

Guangzhou 

Bright Color 

Technology 

Co., Ltd. 

Loại Drum chính 

hãng Bright Color sử 

dụng cho máy Fuji 

Xerox DocuCentre - 

III 2007 

Bảo hành: tối thiểu 

12 tháng 

Bao gồm chi phí lắp 

đặt và vệ sinh máy 

Hộp Hộp 7 2.160.000 15.120.000 

48 
Drum máy 

photocopy 
CT351089 

Chính 

hãng 

Bright 

Color 

2024 

trở về 

sau 

Trung 

Quốc 

Guangzhou 

Bright Color 

Technology 

Co., Ltd. 

Loại Drum chính 

hãng Bright Color sử 

dụng cho máy Fuji 

Xerox DocuCentre 

V3065 

Bảo hành: tối thiểu 

12 tháng 

Bao gồm chi phí lắp 

đặt và vệ sinh máy 

Hộp Hộp 2 2.376.000 4.752.000 

49 
Drum máy 

in 

ES-

HP1320 

Chính 

hãng ES 

2024 

trở về 

sau 

Trung 

Quốc 

A&G 

Corporation 

Ltd 

Loại Drum ES chính 

hãng sử dụng cho 

máy Canon LBP 

3300 

Bảo hành: tối thiểu 

12 tháng 

Hộp Hộp 7 43.200 302.400 
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STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính 

năng, kỹ thuật cơ 

bản 

Quy 

cách 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

Bao gồm chi phí lắp 

đặt và vệ sinh máy 

50 
Drum máy 

in 

ES-

HP1505 

Chính 

hãng ES 

2024 

trở về 

sau 

Trung 

Quốc 

A&G 

Corporation 

Ltd 

Loại Drum ES chính 

hãng sử dụng cho 

máy Canon MF241d 

Bảo hành: tối thiểu 

12 tháng 

Bao gồm chi phí lắp 

đặt và vệ sinh máy 

Hộp Hộp 2 43.200 86.400 

51 
Drum máy 

in 

ES-

DR2385 

Chính 

hãng ES 

2024 

trở về 

sau 

Trung 

Quốc 

A&G 

Corporation 

Ltd 

Loại Drum ES chính 

hãng sử dụng cho 

máy Brother DCP-

L2520D Bảo hành: 

tối thiểu 12 tháng 

Bao gồm chi phí lắp 

đặt và vệ sinh máy 

Hộp Hộp 1 86.400 86.400 

52 
Drum máy 

in 

BR-

DR310/32

0/340/370 

CL 

Chính 

hãng 

Retech 

2024 

trở về 

sau 

Trung 

Quốc 

Retech 

Technology 

International 

Limited 

Loại Drum chính 

hãng Retech sử dụng 

cho máy Brother 

MFC-9970 CDW 

Bảo hành: tối thiểu 

12 tháng 

Bao gồm chi phí lắp 

đặt và vệ sinh máy 

Hộp Hộp 1 2.160.000 2.160.000 

53 Bơm mực 
Mực nạp 

TN2385 

TOMOE

GAWA 

2024 

trở về 

sau 

Châu 

Á 

TOMOEGA

WA Co., Ltd. 

Mực bơm tương 

thích bơm cho máy 

in Laser Xerox 

Docuprint P225db 

Hộp Hộp 1 64.800 64.800 
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STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính 

năng, kỹ thuật cơ 

bản 

Quy 

cách 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

trúng thầu 

(Đã có VAT) 

(VND) 

Thành tiền 

(Đã có 

VAT) 

(VND) 

54 Bơm mực HG-382 Handan 

2024 

trở về 

sau 

Trung 

Quốc 

Handan 

Hanguang 

OA Toner  

Co., Ltd. 

Mực bơm tương 

thích bơm cho máy 

Canon LBP 251dw 

Hộp Hộp 19 64.800 1.231.200 

55 Bơm mực HG-382 Handan 

2024 

trở về 

sau 

Trung 

Quốc 

Handan 

Hanguang 

OA Toner  

Co., Ltd. 

Mực bơm tương 

thích bơm cho máy 

in Canon LBP 3300 

Hộp Hộp 19 64.800 1.231.200 

56 Bơm mực HG-382 Handan 

2024 

trở về 

sau 

Trung 

Quốc 

Handan 

Hanguang 

OA Toner  

Co., Ltd. 

Mực bơm tương 

thích bơm cho máy 

Canon MF241D 

Hộp Hộp 4 64.800 259.200 

57 Bơm mực HG-382 Handan 

2024 

trở về 

sau 

Trung 

Quốc 

Handan 

Hanguang 

OA Toner  

Co., Ltd. 

Mực bơm tương 

thích bơm cho máy 

Canon ImageRunner 

2006N 

Hộp Hộp 10 178.200 1.782.000 

 TỔNG CỘNG (VND): 192.385.800 

 (Bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu, ba trăm tám mươi lăm nghìn, tám trăm đồng chẵn.) 
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